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THÔNG BÁO 

V/v mời báo giá gói mua sơn, con lăn sơn, chổi quét sơn 

để kẻ đường phân luồng trong Bệnh viện 

 

Kính gửi: Các Quý Công ty/đơn vị cung cấp sơn, vật liệu xây dựng 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa XIII; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết 

việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 

nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp;  

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài Chính về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 quy định chi tiết 

việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 

nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-BVSN ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Bệnh 

viện Sản Nhi Bắc Giang về việc phê duyệt danh mục gói mua sơn, con lăn sơn, chổi quét sơn 

để kẻ đường phân luồng trong Bệnh viện. 

Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang kính đề nghị các công ty/đơn vị cung cấp có đủ điều 

kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá theo 

các nội dung sau: 

1. Danh mục hàng hóa mua sắm chi tiết tại phụ lục 01. 

2. Các công ty/đơn vị quan tâm gửi bản báo giá theo mẫu tại phụ lục 02 để bệnh 

viện có căn cứ xây dựng dự toán mua sắm. 

3. Báo giá có hiệu lực ít nhất 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

4. Hồ sơ báo giá gửi về:  

- Bản cứng: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. 



Địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (Số 

điện thoại: 0204.399.2998).  

- Bản mềm (bản scan): Địa chỉ Email: phonghanhchinhquantribvsn@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:VT, HCQT, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC 01 

DANH MỤC GÓI THẦU 

(Kèm theo Thông báo số /TB-BVSN ngày tháng năm 2023) 
 
 

STT Danh mục Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

1 Sơn Kova K462 (A9) 

- Thành phần chính: Gốc nhựa Acrylic 

biến tính Silicon  

- Định mức lý thuyết: Sơn cho con lươn: 

3.0 - 3.5 m2/kg/lớp; Sơn dấu hiệu, vạch 

phân làn: 1.5-2.0 m2/kg/lớp. 

- Bề mặt áp dụng: Bề mặt nhựa đường, 

con lươn, đường đua, bãi đỗ xe, sơn vạch 

sân thi đấu thể thao… 

- Thời gian khô≥ 0,3h 

- Độ mịn≥ 25 µm 

- Độ bám dính, điểm≥ 5B 

- Độ bóng quang học≥ 3,2 

- Độ bền uốn≥ 1mm 

- Khả năng kháng kiềm: Màng sơn không 

bị phồng rộp sau 24 giờ ngâm trong dung 

dịch Na2Co3 

- Khả năng kháng dầu: Màng sơn không 

bị phồng rộp sau 4 giờ ngâm trong dầu. 

- Khả năng kháng nước muối: Màng sơn 

không bị phồng rộp sau 96 giờ ngâm trong 

nước NaCl 3% 

- Hãng, nước sản xuất:  

Thùng 2 

2 Cọ lăn sơn 10cm 

- Kích thước: 10cm 

- Cán được làm bằng nhựa cao cấp 

- Khung sắt của lăn được bọc chống gỉ 

sét. 

- Ống lăn được cấu tạo bằng nhựa cao 

cấp. 

- Cọ lăn được cấu tạo từ 100% Acrylic 

 - Hãng, nước sản xuất: 

Chiếc 2 

3 Chổi quét sơn 10cm 

- Chất liệu: Lông heo trộn sợi filament, cán 

nhựa vàng. 

- Đặc tính vượt trội: Được dùng thi công 

với các góc cạnh khó thi công, nhỏ hẹp. 

- Ứng dụng chổi quét sơn 10cm: Cho các 

loại sơn nước, sơn gốc dầu, gốc PU… 

- Kích thước: 10cm 

- Hãng, nước sản xuất:  

Chiếc 2 



PHỤ LỤC 2 MẪU BÁO GIÁ 
(Kèm theo Thông báo số /TB-BVSN ngày tháng năm 2023) 

 

 

TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang 

Tên công ty/đơn vị: .................................................................................................. 

Địa chỉ: ..................................................................................................................... 

Điện   thoại:................................................................................................................. 

Giấy đăng ký kinh doanh số: ................................................................................... 

Được cấp bởi: ........................................................................................................... 

Căn cứ Thông báo mời báo giá của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang và khả năng  cung cấp của 

công ty/đơn vị.........................., chúng tôi xin gửi đến Bệnh viện bản báo giá sơn, cọ lăn sơn và 

chổi quét sơn theo danh mục yêu cầu của Bệnh viện như sau: 

STT Danh mục Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1 
Sơn Kova K462 

(A9) 

- Thành phần chính: Gốc 

nhựa Acrylic biến tính 

Silicon  

- Định mức lý thuyết: 

Sơn cho con lươn: 3.0 - 

3.5 m2/kg/lớp; Sơn dấu 

hiệu, vạch phân làn: 1.5-

2.0 m2/kg/lớp. 

- Bề mặt áp dụng: Bề mặt 

nhựa đường, con lươn, 

đường đua, bãi đỗ xe, sơn 

vạch sân thi đấu thể thao… 

- Thời gian khô≥ 0,3h 

- Độ mịn≥ 25 µm 

- Độ bám dính, điểm≥ 5B 

- Độ bóng quang học≥ 3,2 

- Độ bền uốn≥ 1mm 

- Khả năng kháng kiềm: 

Màng sơn không bị phồng 

rộp sau 24 giờ ngâm trong 

dung dịch Na2Co3 

- Khả năng kháng dầu: 

Màng sơn không bị phồng 

rộp sau 4 giờ ngâm trong 

dầu. 

- Khả năng kháng nước 

Thùng 2 

  



muối: Màng sơn không bị 

phồng rộp sau 96 giờ ngâm 

trong nước NaCl 3% 

- Hãng, nước sản xuất:  

2 
Cọ lăn sơn 

10cm 

- Kích thước: 10cm 

- Cán được làm bằng 

nhựa cao cấp 

- Khung sắt của lăn được 

bọc chống gỉ sét. 

- Ống lăn được cấu tạo 

bằng nhựa cao cấp. 

- Cọ lăn được cấu tạo từ 

100% Acrylic 

 - Hãng, nước sản xuất: 

Chiếc 2 

  

3 
Chổi quét sơn 

10cm 

- Chất liệu: Lông heo trộn sợi 

filament, cán nhựa vàng. 

- Đặc tính vượt trội: Được 

dùng thi công với các góc 

cạnh khó thi công, nhỏ hẹp. 

- Ứng dụng chổi quét sơn 

10cm: Cho các loại sơn nước, 

sơn gốc dầu, gốc PU… 

- Kích thước: 10cm 

- Hãng, nước sản xuất:  

Chiếc 2 

  

Tổng cộng (03 khoản)  

Ghi chú: 

- Đơn giá đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển đến đơn vị mua hàng. 

- Báo giá có hiệu lực ít nhất 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Đơn vị báo giá cam kết đáp ứng các điều kiện và năng lực tham gia đấu 

thầu  theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

                                              …………., ngày …… tháng …… năm 2023 

                                                ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

                                                      (Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 
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